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	BỘ CÔNG AN

Số: 440/TTr-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày                        04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định                              hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước                          trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình số 03/Ctr-BCA-V03 ngày 21/01/2022 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 04/6/2012, Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2012/NĐ-CP quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Tuy nhiên đến nay, Nghị định số 49/2012/NĐ-CP không còn phù hợp với Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14. 
Khoản 1 Điều 28 Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 quy định: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định”. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 quy định: “1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây: a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật”. Như vậy, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 không còn quy định việc quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định mà theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thay thế Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Trong đó, Điều 7, Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 quy định phạm vi bí mật nhà nước gồm 15 lĩnh vực và Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành danh mục bí mật nhà nước. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 35 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao). Do đó, việc Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước tại Nghị định số 49/2012/NĐ-CP là không còn phù hợp với thẩm quyền quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (giao Thủ tướng Chính phủ).
Với những lý do nêu trên, để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), việc ban hành Nghị định của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
Xử lý hiệu lực của Nghị định số 49/2012/NĐ-CP bằng hình thức bãi bỏ do Nghị định không còn phù hợp với các quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP phải được thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Ngày 19/4/2022, Bộ Công an có Báo cáo số 585/BC-BCA-ANCTNB về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng, ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. Ngày 06/5/2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2826/VPCP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định.
4. Ngày 25/5/2022, Bộ Công an đã gửi văn bản lấy ý kiến một số cơ quan có liên quan về dự thảo Nghị định 
. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Bộ Công an đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (kèm theo Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý).
5. Ngày 25/7/2022, Bộ Công an đã có văn bản số 2582/BCA-ANCTNB đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 02 điều, cụ thể là:

- Điều 1: Quy định việc bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP.
- Điều 2: Quy định về điều khoản thi hành (hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định).
2. Nội dung cơ bản

Nội dung dự thảo Nghị định không đề xuất chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có mà chỉ bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP do không còn được áp dụng trên thực tế. Ngoài ra, dự thảo Nghị định không có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước nên không xác định bí mật nhà nước.
Để bảo đảm việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước được kịp thời thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời điểm có hiệu lực của Nghị định được xác định kể từ ngày ký ban hành. 
Trên đây là Tờ trình của Bộ Công an về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương về dự thảo Nghị định)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng Tô Lâm (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ANCTNB(P9).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lương Tam Quang


� Bộ Công an đã nhận được 6/10 ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương được xin ý kiến (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
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